
1 110004 Phạm Văn An 01/10/2008 11A5

2 110010 Lê Thị Kim Anh 23/01/2008 11A8

3 110014 Nguyễn Việt Anh 11/09/2008 11A4

4 110015 Phạm Quỳnh Anh 21/02/2008 11A5

5 110016 Phạm Thị Hải Anh 20/12/2008 11A5

6 110024 Lê Huỳnh Gia Bảo 03/11/2008 11A5

7 110031 Nguyễn Nhật Quỳnh Chi 01/04/2008 11A4

8 110034 Nguyễn Chí Công 06/07/2007 11A8

9 110036 Nguyễn Thị Cúc 10/12/2008 11A5

10 110038 Lê Nhật Cường 18/08/2008 11A4

11 110042 Nguyễn Thị Huyền Diệu 22/01/2008 11A4

12 110049 Lê Hữu Duy 19/05/2008 11A4

13 110051 Phạm Tuấn Duy 22/11/2008 11A5

14 110055 Điểu Đạt 20/12/2008 11A8

15 110056 Lê Tiến Đạt 08/06/2008 11A5

16 110058 Vũ Đức Đạt 28/06/2008 11A4

17 110059 Thị Đăng 24/07/2008 11A8

18 110063 Phạm Huỳnh Quang Đồng 19/01/2008 11A5

19 110064 Lê Anh Đức 29/11/2008 11A5

20 110066 Tống Minh Đức 11/07/2008 11A5

21 110072 Tô Huy Hà 21/04/2007 11A5

22 110074 Nguyễn Minh Hải 24/03/2008 11A5

23 110080 Huỳnh Ngọc Gia Hân 01/11/2008 11A4

24 110084 Trịnh Gia Hân 09/08/2008 11A4

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm Mã đề Ký tên

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Số tờ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ II

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số 01

Môn thi: Giáo dục kinh tế & pháp luật



1 110085 Lê Nguyễn Đức Hậu 19/03/2008 11A4

2 110091 Châu Xuân Hiếu 04/04/2008 11A4

3 110092 Lê Văn Hiếu 08/09/2008 11A5

4 110093 Nguyễn Phước Hiếu 15/07/2007 11A8

5 110094 Thân Văn Hiếu 18/07/2008 11A5

6 110097 Nguyễn Chí Hoà 02/09/2008 11A5

7 110098 Tạ Thị Thu Hoài 12/12/2008 11A4

8 110100 Lê Huy Hoàng 27/10/2008 11A5

9 110111 Võ Văn Huy 19/04/2008 11A4

10 110112 Đậu Thị Khánh Huyền 24/09/2008 11A5

11 110121 Nguyễn Kế Khang 18/10/2007 11A5

12 110126 Phạm Minh Khánh 08/05/2007 11A4

13 110127 Phan Văn Duy Khánh 04/09/2007 11A8

14 110129 Huỳnh Văn Khoa 18/02/2008 11A4

15 110133 Đào Trung Kiên 21/01/2008 11A8

16 110134 Nguyễn Trung Kiên 07/06/2008 11A8

17 110135 Điểu Kiến 26/02/2006 11A8

18 110137 Lê Anh Kiệt 16/08/2008 11A4

19 110138 Phạm Tuấn Kiệt 28/02/2008 11A5

20 110140 Trần Minh Tuấn Kiệt 25/06/2008 11A5

21 110141 Thị Kiều 11/12/2008 11A8

22 110144 Trần Hoàng Lâm 14/08/2008 11A5

23 110148 Lê Thị Phương Linh 16/10/2008 11A8

24 110150 Nguyễn Thị Linh 05/09/2008 11A4

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm Số tờ Mã đề Ký tên

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ II

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số 02

Môn thi: Giáo dục kinh tế & pháp luật



1 110151 Nguyễn Thị Diệu Linh 10/10/2008 11A5

2 110154 Võ Thị Thùy Linh 19/01/2008 11A5

3 110160 Tống Duy Long 27/08/2008 11A4

4 110161 Trịnh Lê Hoàng Long 06/01/2008 11A4

5 110162 Trương Phi Long 01/01/2008 11A4

6 110165 Hà Văn Luân 07/12/2008 11A4

7 110166 Thị Luy 15/10/2008 11A8

8 110169 Nguyễn Thị Mậu 19/08/2008 11A4

9 110175 Phạm Cao Minh 27/08/2008 11A8

10 110176 Phạm Đình Minh 12/08/2007 11A8

11 110177 Sú Nhất Minh 17/07/2008 11A8

12 110178 Hoàng Mai Thảo My 29/11/2008 11A5

13 110182 Lương Thị Mỹ 23/09/2008 11A5

14 110184 Trần Ngọc Li Na 20/10/2008 11A8

15 110185 Hỷ Quốc Nam 27/10/2008 11A4

16 110189 Nguyễn Thị Mai Nga 09/01/2008 11A4

17 110190 Đoàn Tạ Kim Ngân 08/02/2008 11A4

18 110196 Điểu Nghanh 12/03/2008 11A8

19 110203 Phạm Trần Bích Ngọc 14/04/2008 11A4

20 110205 Chu Hà Nguyên 21/08/2008 11A5

21 110206 Lê Thảo Nguyên 11/02/2008 11A4

22 110209 Phạm Thị Mỹ Nguyên 28/04/2007 11A5

23 110214 Phan Anh Nhật 07/04/2008 11A4

24 110215 Trịnh Việt Nhật 29/11/2008 11A8

Danh sách này có 24 học sinh

Điểm Số tờ Mã đề Ký tên

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ II

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số 03

Môn thi: Giáo dục kinh tế & pháp luật



1 110219 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/10/2008 11A8

2 110220 Phạm Thị Phương Nhi 04/01/2008 11A8

3 110228 Điểu Ninh 14/08/2008 11A8

4 110230 Nguyễn Tấn Phát 01/12/2007 11A8

5 110235 Nguyễn Trần Thanh Phúc 02/04/2007 11A8

6 110236 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 08/06/2008 11A4

7 110238 Lê Nguyễn Thu Phương 28/08/2008 11A8

8 110246 Nguyễn Hữu Hoàng Quân 04/10/2008 11A5

9 110247 Phạm Văn Quân 27/10/2008 11A4

10 110250 Đặng Nguyễn Bảo Quyên 31/10/2008 11A4

11 110252 Nguyễn Đăng Sang 06/04/2008 11A4

12 110253 Đinh Trần Sâm 06/12/2008 11A5

13 110254 Nguyễn Khánh Sơn 28/11/2008 11A8

14 110258 Phan Văn Tú Tài 26/05/2007 11A5

15 110260 Lê Dương Thành Tân 19/10/2008 11A5

16 110261 Ngô Văn Tân 12/03/2008 11A8

17 110262 Nguyễn Ngọc Tấn 17/04/2008 11A5

18 110263 Lê Văn Thái 12/01/2008 11A4

19 110264 Triệu Văn Thanh 24/04/2008 11A8

20 110266 Nguyễn Hữu Thành 03/05/2008 11A4

21 110271 Vũ Thị Thanh Thảo 18/10/2008 11A4

22 110274 Lê Minh Thiện 14/03/2008 11A5

23 110279 Trương Văn Thuận 15/08/2008 11A5

24 110282 Quách Thị Phương Thúy 30/01/2008 11A4

25 110283 Trần Thị Thúy 20/05/2008 11A4

Danh sách này có 25 học sinh

Điểm Số tờ Mã đề Ký tên

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ II

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số 04

Môn thi: Giáo dục kinh tế & pháp luật





1 110286 Nguyễn Hoàng Anh Thư 01/06/2008 11A5

2 110293 Trần Như Quỳnh Thư 29/08/2008 11A5

3 110294 Trần Thị Anh Thư 27/11/2008 11A5

4 110296 Trần Thị Hồng Thương 18/06/2008 11A4

5 110302 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/06/2008 11A4

6 110305 Nguyễn Thị Kiều Trâm 07/09/2008 11A4

7 110306 Mai Thị Tuyết Trinh 30/12/2008 11A4

8 110307 Trương Ngọc Trinh 29/02/2008 11A5

9 110309 Nguyễn Đức Trọng 20/01/2008 11A5

10 110310 Lê Thanh Trúc 25/12/2008 11A8

11 110311 Thị Trúc 12/07/2008 11A8

12 110319 Trần Thị Cẩm Tú 25/09/2008 11A8

13 110324 Nguyễn Trung Tuyến 01/01/2008 11A8

14 110325 Lê Thị Ánh Tuyết 19/12/2008 11A4

15 110330 Trần Thị Thảo Uyên 03/02/2008 11A4

16 110332 Lê Thị Thúy Vân 04/08/2008 11A8

17 110334 Phạm Thị Thúy Vân 30/11/2008 11A5

18 110336 Nguyễn Thị Thảo Vi 30/07/2008 11A4

19 110337 Điểu Vĩ 27/08/2008 11A8

20 110339 Huỳnh Lê Duy Việt 19/02/2008 11A8

21 110340 Trần Phương Việt 13/07/2007 11A5

22 110341 Đỗ Quang Vũ 13/08/2008 11A5

23 110343 Vũ Hà Vy 06/01/2008 11A4

24 110345 Hồ Chí Vỹ 22/09/2008 11A4

25 110347 Nguyễn Hoàn Xương 06/09/2008 11A5

Danh sách này có 25 học sinh

Điểm Số tờSBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Mã đề

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ký tên

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI GIỮA KỲ II

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số 05

Môn thi: Giáo dục kinh tế & pháp luật

STT




